
UBND Xã: Cao Thắng Biểu số 104/CK TC - NSNN

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND xã Cao Thắng)
Đơn vị: 1000 đồng

STT NỘI DUNG

ƯỚC THỰC HIỆN
 NĂM 2022 DỰ TOÁN NĂM 2023 SO SÁNH (%)

(năm hiện hành)
THU

NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX
THU

NSNN
THU
NSX

A B 1 2 3 4 5 = 3/1 6 = 4/2
Tổng số thu ngân sách xã 7,964,867 7,964,867 6,356,772 6,359,972 79.81 79.85

A Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc 7,964,867 7,855,844 6,356,772 6,229,163 79.81 79.29
I Các khoản thu 100% 139,000 139,000 142,000 142,000 102.16 102.16
1 Phí, lệ phí 37,000 37,000 38,000 38,000 102.70 102.70
2 Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 70,000 70,000 70,000 70,000 100.00 100.00
3 Thu khác 32,000 32,000 34,000 34,000 106.25 106.25

3.1 Thu chuyển nguồn
3.2 Thu trông giữ phương tiện
3.3 Thu phạt 0 0
3.4 Thu khác 32,000 32,000 34,000 34,000 106.25 106.25
II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 3,132,400 3,132,400 1,618,800 1,622,000 51.68 51.78

Các khoản thu phân chia (1) 122,800 122,800 102,800 106,000 83.71 86.32
1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 40,000 40,000 45,000 45,000 112.50 112.50
2 Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 3,000 3,000 3,000 3,000 100.00 100.00
3 Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình
4 Lệ phí trước bạ nhà, đất 75,000 75,000 50,000 50,000 66.67 66.67
5 Thuế Thu nhập cá nhân 4,800 4,800 4,800 8,000 100.00 166.67

Các khoản thu phân chia theo quy định của tỉnh(2) 3,009,600 3,009,600 1,516,000 1,516,000 50.37 50.37



1 Thuế thu nhập doanh nghiệp
2 Thu tiền sử dụng đất 3,000,000 3,000,000 1,500,000 1,500,000 50.00 50.00
21 Đất được nhà nước giao 3,000,000 3,000,000 1,500,000 1,500,000 50.00
22 Đất dôi dư
3 Thuế giá trị gia tăng 9,600 9,600 16,000 16,000 166.67 166.67
4 Các khoản thuế điều tiết khác

III Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4,584,444 4,584,444 4,465,163 4,465,163 97.40 97.40
1 Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên 2,662,767 2,662,767 4,465,163 4,465,163 167.69 167.69
2 Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 1,921,677 1,921,677 0 0.00 0.00

III Dự phòng ngân sách xã 109,023 109,023 130,809 130,809
B Thu ngân sách xã chưa qua KB
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